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       TOÀ ÁN NHÂN DÂN                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Q.LIÊN CHIỂU-TP ĐÀ NẴNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

Bản án số: 47/2024/HS-ST                          

Ngày: 20/3/2024 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Văn Trình 

    - Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Văn Sỹ 

                                                 Ông Phạm Hồng Quang 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thái Trâm Anh - Thư ký Tòa án, Toà án nhân 

dân quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Luận - Kiểm sát viên. 

 Ngày 20/3/2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 15/2024/HSST ngày 24 tháng 

01 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2024/QĐXXST-HS ngày 26 

tháng 02 năm 2024; Quyết định hoãn phiên tòa số: 18/2024/QĐ-HSST ngày 12 tháng 

3 năm 2024, đối với bị cáo: 

Nguyễn Bá P- Sinh năm: 1992; tại: thành phố Đà Nẵng. Nơi ĐKNKTT: Tổ 

xx, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; Chỗ ở: Tổ xx, 

thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 08/12; Nghề nghiệp: 

Lao động phổ thông; Con ông Nguyễn Bá H (Chết) và con bà Phạm Thị Hồng H1, 

sinh năm: 1969; Gia đình có 05 anh em, bị cáo là con thứ nhất; có vợ Võ Thị H2 

(Đã ly hôn); Có 02 người con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013. 

Tiền án, tiền sự: chưa 

Nhân thân: - Ngày 19/12/2015, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, TP. Đà 

Nẵng xử phạt 05 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 31.8.2019. 

- Ngày 08.5.2014, Công an phường Hoà Khánh Bắc xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi đánh nhau. 

- Ngày 22.10.2014, Công an phường Hoà Khánh Bắc xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi đánh nhau. 
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- Ngày 18.11.2020, Công an phường Hoà Hiệp Nam xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi đánh nhau. 

- Ngày 23.03.2022, Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi đánh bạc trái phép.  

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/9/2023,đến ngày 27/9/2023 thay đổi biện pháp 

ngăn chặn, đến ngày 02/11/2023 bắt tạm giam. Có mặt tại phiên tòa. 

* Người đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn Bá Pg: Bà Phạm Thị Hồng H1 - 

sinh năm: 1969.  Trú tại: Thôn aa xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quang Nam (là 

mẹ ruột của bị cáo). 

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bá P: Bà Trần Thị Thùy Tr - Luật sư 

Văn phòng luật sư Hòa Phát, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.  

* Bị hại: Ông Đoàn Ngọc T - sinh năm: 1990. Trú tại: K80/H34/18/14 đường 

Nguyễn Chánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Vắng mặt. 

        * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Võ C – sinh năm 1983. Trú 

tại: Tổ 11, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:
 

Khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 18/9/2023, Nguyễn Bá Pđi bộ trên đường 

Nguyễn Tất Thành, khi đi đến trước quán nhậu Tiến Công thuộc tổ 12, phường Hòa 

Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Phong thấy có một chiếc xe ô tô 

tải biển số 43C-177.18 của anh Đoàn Ngọc Trung đang đổ trên vỉa hè đường 

Nguyễn Tất Thành không có ai trông giữ nên Phong nảy sinh ý định trộm cắp tài 

sản làm phương tiện đi lại. Phong đi bộ đến vị trí xe rồi mở cửa thì thấy xe không 

khóa cửa, Phong tiếp tục vào trong cabin xe thì phát hiện chìa khóa xe đã cắm sẵn 

vào ổ khóa nên Phong đề nổ máy rồi điều khiển xe ô tô đi theo hướng đường 

Nguyễn Tất Thành xuống khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. Tiếp đó, Phong 

điều khiển xe về xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng rồi chạy đến cây 

xăng dầu trước khu công nghiệp Hòa Khánh đổ dầu. Đến khoảng 09 giờ 30 phút 

cùng ngày, khi Phong điều khiển xe ô tô đi trên đường Nguyễn Tất Thành nối dài 

thì bị Công an phường Hòa Hiệp Nam phát hiện, đưa Phong và phương tiện về trụ 

sở làm việc. Quá trình làm việc, Phong khai nhận hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. 

Mục đích Phong thực hiện hành vi trộm cắp là để có phương tiện đi lại cho cá nhân.  

Theo Kết luận định giá tài sản số 101/KL-HĐĐG ngày 22/9/2023 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Liên Chiểu kết luận giá trị thiệt hại của 01 (một) chiếc 

xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu THACO-FD2700A, biển số 43C-177.18, màu xanh, số máy: 

90QB*0803735A, số khung: RNHFD20C18C030455 là: 90.000.000 đồng (Chín mươi 

triệu đồng).  (Bút lục số 45-46) 
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Ngày 26/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 219/QĐ-CSĐT, trưng cầu Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

Miền Trung giám định tâm thần đối với Nguyễn Bá Phong.  

Ngày 01/11/2023, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung ra Kết luận 

giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1463/KLGĐ đối với Nguyễn Bá Phong, 

tại phần kết luận nêu: 

* Trước, tại thời điểm và sau thời điểm gây án: 

Kết luận về y học: Rối loạn loạn thần trong Rối loạn tâm thần và hành vi do 

dùng nhiều loại ma túy, trạng thái hỗn hợp (F19.56). 

Kết luận về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Hạn chế khả 

năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Kết luận về khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi: Hạn chế khả 

năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Tang vật tạm giữ:  

- 01 chiếc xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu THACO-FD2700A, biển số 43C-177.18, 

màu xanh, số máy: 90QB*0803735A, số khung: RNHFD20C18C030455. 

- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 43C-177.18, số: 050523. 

- 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe 

ô tô biển số 43C-177.18, số: EA 1525755.  

- 01 giấy bán xe ô tô tải mang biển số 43C-177.18 đề ngày 19/02/2023.  

Tại bản cáo trạng số 19/CT-VKS ngày 24/01/2024 của VKSND quận Liên 

Chiểu đã truy tố bị cáo Nguyễn Bá Pvề tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c khoản 2 

Điều 173 của Bộ luật Hình sự 2015. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan 

điểm truy tố đối với bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” như bản cáo trạng số 19/CT-

VKS ngày 24/01/2024  của VKSND quận Liên Chiểu và đề nghị HĐXX:  

1. Về điều luật: Điểm c khoản 2 Điều 173, điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo từ 02 năm 06 tháng - 03 năm 06 tháng tù; Thời gian chấp 

hành tính từ ngày 02/11/2023. 

2. Về xử lý vật chứng: Ngày 20/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

quận Liên Chiểu ra Quyết định xử lý vật chứng số 106/QĐ-ĐTTH, trả lại cho anh 

Đoàn Ngọc Trung: 01 chiếc xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu THACO-FD2700A biển số 

43C-177.18, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 43C-177.18 và 01 giấy 

chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô biển số 

43C-177.18. Đối với 01 giấy bán xe đề nghị trả lại cho anh Đoàn Ngọc Trung. 

3. Về dân sự: Anh Đoàn Ngọc T đã nhận lại chiếc xe ô tô biển số 43C-177.18 

và giấy tờ xe, anh T không có yêu cầu gì khác. 
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Tại phần tranh luận, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bá Phong, Luật sư thống 

nhất về tội danh và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà VKSDN quận 

Liên Chiểu đã đề nghị là có căn cứ đúng pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị HĐXX xem 

xét hoàn cảnh phạm tội của bị cáo, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức về hành vi 

nên nhất thời phạm tội, mong HĐXX cho mức án thấp nhất. 

Bị cáo Nguyễn Bá Pvà người đại diện hợp pháp của bị cáo thống nhất với lời 

bào chữa của Luật sư và không có ý kiến tranh luận bổ sung. 

Người bị hại vắng mặt, nhưng hồ sơ thể hiện đề nghị Tòa án giải quyết theo 

quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, 

truy tố và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý 

kiến khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp. 

[2]. Xét lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Bá Ptrong quá trình điều tra, truy 

tố và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có 

đủ cơ sở khẳng định:  

Vào khoảng 05h00 phút,  ngày 18/9/2023, tại trước quán nhậu Tiến Công thuộc 

tổ 12, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bị cáo Nguyễn 

Bá Pđã lợi dụng lúc anh Đoàn Ngọc Trung đỗ xe ô tô trên đường nhưng trên xe vẫn 

còn gắn chìa khoá và không có ai trông coi nên Phong đã lén lút lấy trộm chiếc xe ô 

tô tải biển số 43C-177.18 của anh Đoàn Ngọc Trung. Trị giá tài sản chiếm đoạt là 

90.000.000 đồng (chín mươi  triệu đồng ).  

Hành vi phạm tội của bị cáo đã đầy đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật 

hình sự 2015. Như cáo trạng số 19/CT-VKS ngày 24/01/2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã truy tố bị cáo là có cơ sở, đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3]. Xét tính chất vụ án, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:  

Hành vi phạm tội trên đây của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo lợi 

dụng sự sơ hở của người khác thực hiện hành vi phạm tội, thể hiện sự liều lĩnh, xem 

thường pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và 
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mục đích phạm tội của bị cáo là làm phương tiện đi lại. Do vậy, cần phải được xử lý 

nghiêm, nhằm ren đe giáo dục bị cáo. 

[4]. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền án về hành vi cố ý gây 

thương tích và nhiều tiền sự cũng về hành vi đánh nhau, nhưng đã xóa án tích; Tại 

Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số: 1463/KLGĐ ngày 

01/11/2023 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung xác định: trước, 

trong và sau thời điểm phạm tội: Nguyễn Bá Phạn chế khả năng nhận thức và hạn 

chế khả năng điều khiển hành vi.  

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại 

phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; Khi phạm tội bị cáo bị hạn chế khả năng nhận 

thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[6]. Đối với thời gian bị cáo đã bị tạm giữ trước đó là 10 ngày, (từ ngày 18/9-

27/9/2023), sẽ được trừ vào thời gian bị cáo phải chấp hành án. Thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 02/11/2023. 

 [7]. Về dân sự: Anh Đoàn Ngọc Trung đã nhận lại chiếc xe ô tô biển số 43C-

177.18 và giấy tờ xe, anh Trung không có yêu cầu bồi thường nên HĐXX không 

xét. 

[8]. Về đề nghị của VKS: Đại diện VKS đề nghị HĐXX, xử phạt bị cáo 

Nguyễn Bá P từ 02 năm 06 tháng - 03 năm 06 tháng tù. 

HĐXX xét thấy, việc đề nghị của đại diện VKSND quận Liên Chiểu tại phiên 

tòa là có căn cứ, tuy nhiên mức đề nghị của đại diện VKS là có phần nghiêm khắc, 

vì tại kết luận giám định pháp y tâm thần số: 1463/KLGĐ ngày 01/11/2023 của 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Miền Trung xác định: trước, trong và sau thời 

điểm phạm tội, Nguyễn Bá Phongbị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả 

năng điều khiển hành vi; Do vậy, khả năng nhận thức pháp luật còn hạn chế, nhằm 

tạo điều kiện cho bị cáo sớm trở về cộng đồng để có thời gian chăm sóc, điều trị 

bệnh, đồng thời một phần lỗi cũng do bị hại trong việc giữ gìn tài sản của mình khi 

để nơi công cộng đã không khóa cửa mà còn cắm chìa khóa trong xe đẫn đến tạo cơ 

hội cho bị cáo thực hiện hành vi trộm cắp, nên HĐXX xử bị cáo dưới mức đề nghị 

của đại diện VKS cũng có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo. 

 [9]. Về xử lý vật chứng: 

Ngày 20/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 106/QĐ-ĐTTH, trả lại cho anh Đoàn Ngọc Trung: 

01 chiếc xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu THACO-FD2700A biển số 43C-177.18, 01 giấy 

chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 43C-177.18 và 01 giấy chứng nhận kiểm định 

an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô biển số 43C-177.18, anh Đoàn 

Ngọc Trung đã nhận tài sản và không có yêu cầu bồi thường, nên HĐXX không xét. 

Đối với 01 giấy bán xe ô tô biển số 43C-177.18 ngày 19/02/2023, cần trả lại 

cho anh Đoàn Ngọc Trung. 
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[10]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Bá Pphải chịu 200.000 đồng án phí HSST. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào: Điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

I. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá Pphạm tội “Trộm cắp tài sản”  

Áp dụng: Điểm c khoản 2 Điều 173, điểm q, s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự;  

Xử phạt Bị cáo Nguyễn Bá P 02 (hai) năm  tù. Bị cáo được trừ thời gian đã bị 

tạm giữ trước đó là 10 ngày, (từ ngày 18/9-27/9/2023), thời gian còn lại bị cáo phải 

chấp hành là 01 (một) năm 11 (mười một) tháng 20 (hai mươi) ngày. Thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02/11/2023. 

II. Xử lý vật chứng: Áp dụng: Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS. 

Trả lại cho anh Đoàn Ngọc T 01 giấy bán xe ô tô tải mang biển số 43C-177.18 

đề ngày 19/02/2023.  

(Vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu theo 

Quyết định chuyển vật chứng ngày 24/01/2024). 

III. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST.  

IV. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người giám hộ cho bị cáo có mặt tại phiên tòa, 

được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

Riêng bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, 

kể từ ngày nhận được bản án.  

Nơi nhận :                                                       TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 - TAND TP. Đà Nẵng                                              Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
 - VKSND TP. Đà Nẵng                                                                                                     

 - VKSND quận Liên Chiểu   

 - UBND P. Thanh Khê Tây 

 - Công an quận Liên Chiểu 

 - Chi cục THA quận Liên Chiểu 

 - Người tham gia tố tụng     

 - Sở Tư pháp                                                                                                   

 - Lưu hồ sơ                                                                            

                                                                                             Phan Văn Trình 
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